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Thông tin cổ phiếu 

Mã CP NAF 

Vốn điều lệ (tỷ đồng) 300 

CP đang lưu hành (triệu) 30 

Vốn hóa (tỷ đồng) 804 

Biên độ 52 tuần (đồng) 24,300-34,300 

KLGD trung bình 3 tháng 75,270 

Beta n/a 

Sở hữu nước ngoài 10.5% 

Ngày niêm yết đầu tiên 7/10/2015 

Cổ đông lớn 

CT HĐQT 25% 

Vietnam Holding Limited 8% 

Khác 67% 

 

Biến động giá 

 3 tháng 6 tháng 12 tháng 

Tuyệt đối 
(ngàn VNĐ) 

2.0 3.3  3.0 

 (%) +8% -11% -10% 

 
 
 

 
Thế mạnh chuỗi nông nghiệp khép kín 

và khả năng thâm nhập thị trường 
quốc tế 

 

Ngành nghề hoạt động 

Hiện nay, mặt hàng chủ lực của NAF là chuỗi giá trị từ cây chanh 

dây. Trong đó, xuất khẩu nước chanh dây cô đặc đông lạnh đóng 

góp 63% tổng doanh thu và 45% lợi nhuận. Chuỗi giá trị này còn 

bao gồm cung cấp cây giống chanh dây, tuy chỉ chiếm 19% tổng 

doanh thu nhưng đem lại đến 43% tổng lợi nhuận. Tuy sản phẩm 

nước chanh dây có lợi nhuận biên thấp hơn sản phẩm cây giống, 

nhưng đây là sản phẩm quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất, giúp 

đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cây giống. Hơn nữa, đây là mặt hàng 

chủ chốt của NAF trên thị trường thế giới, tạo dựng ra thương hiệu 

cho tập đoàn, triển vọng mang lại doanh thu cao. Bên cạnh chanh 

dây, gấc cũng là một sản phẩm chiến lược của NAF, hiện nay NAF 

là nhà xuất khẩu gấc lớn nhất vào thị trường Mỹ. 

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và dự báo 2017 

Doanh thu NAF 6 tháng đầu năm đạt 268.4 tỷ đồng, tăng 21.8% so 

với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế tăng 63.5% YoY.  

Đối với NAF là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 

doanh thu phụ thuộc lớn vào mùa vụ thu hoạch. Với sản phẩm chủ 

lực chanh leo được thu hoạch chủ yếu trong các tháng cuối năm, 

theo xu hướng của các năm trước, dự báo doanh thu và lợi nhuận 

hai quý cuối năm nay tăng cao. Với kế hoạch nhà máy ở Long An 

sẽ đi vào hoạt động trong quý IV, và triển vọng từ nhiều thế mạnh 

nổi bật, chúng tôi dự báo doanh thu cả năm 2017 tăng 25%.   

Triển vọng doanh nghiệp 

NAF là doanh nghiệp có tiềm năng lớn nhờ vào nhiều thế mạnh: 

 Vị thế đầu ngành trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu các sản 

phẩm nước ép trái cây và rau củ quả đông lạnh. 

Trong hai chuỗi sản phẩm chủ lực chanh dây và gấc, NAF đều đạt 

được vị trí dẫn đầu. Trong đó, NAF là doanh nghiệp tiên phong và 

dẫn đầu Việt Nam trong mảng sản xuất nước chanh dây cô đặc, 

hiện nay đang cung cấp khoảng 8% tổng sản lượng trên toàn thế 

giới, NAF là nhà cung cấp chanh dây cô đặc lớn nhất châu Á1. Đối 

với sản phẩm Gấc, NAF cũng là doanh nghiệp tiên phong và dẫn 

đầu. Việt Nam đang là vùng trồng gấc lớn nhất thế giới, trong đó 

NAF là nhà xuất khẩu gấc puree vào thị trường Mỹ lớn nhất thế 

giới. (Báo cáo thường niên NAF 2016) 

                                                      
1 Theo Báo cáo thường niên NAF 2016 
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 Chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín, chủ động nguồn nguyên liệu 

Vấn đề an toàn và an ninh lương thực đang ngày trở nên quan 

trọng, là vấn đề sống còn đối với mảng kinh doanh thực phẩm đồ 

uống. Do đó, những doanh nghiệp có khả năng phát triển tích hợp 

được chuỗi giá trị khép kín bền vững sẽ có được triển vọng tăng 

trưởng vững chắc. Hiện nay, NAF là một trong số ít các doanh 

nghiệp tiên phong thực hiện được chuỗi nông nghiệp khép kín:  

 

CÂY GIỐNG: Sở hữu Viện giống Nafoods, NAF là doanh nghiệp 

đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Việt Nam sản xuất được giống 

chanh dây tím, sạch bệnh, năng suất cao và phù hợp với điều kiện 

thổ nhưỡng, khí hậu Việt Nam. Hệ thống nhà kính khép kín của 

Viện giống có quy mô 5ha, công suất 3.5 triệu cây giống/năm đóng 

góp nguồn doanh thu lớn (hơn 19% tổng doanh thu năm 2016) cho 

tập đoàn, với biên lợi nhuận cao nhất trong các sản phẩm chủ lực. 

VÙNG NGUYÊN LIỆU: NAF sở hữu vùng nguyên liệu rộng lớn gồm 

650ha trồng chanh dây, 150ha phát triển nguyên liệu gấc. Bên cạnh 

đó NAF liên kết với nhiều vùng nguyên liệu với diện tích khoảng 

10,000 ha sản xuất theo hợp đồng. Năm 2016 NAF đã đầu tư thành 

lập 2 công ty liên kết nhằm phát triển thêm vùng nguyên liệu 

chanh dây tươi ở Tây Bắc và Tây Nguyên, ngoài các vùng nguyên 

liệu chủ yếu tập trung ở Nghệ An trước đây. 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT: NAF hiện đang sở hữu một nhà máy chế 

biến diện tích 5ha ở Nghệ An bao gồm một dây chuyền sản xuất 

nước ép trái cây với máy móc thiết bị nhập của Đức và Ý có công 

suất 5000 tấn sản phẩm/năm và một dây chuyền rau quả cấp đông 

(IQF)2 với thiết bị từ Đức có công suất 2000 tấn sản phẩm/năm. 

Mục tiêu nhà máy thứ hai ở sẽ đi vào hoạt động Long An trong quý 

IV năm 2017, với dây chuyền sản xuất nước ép công suất 5000 tấn 

sản phẩm/năm và dây chuyền sản xuất rau củ quả cấp đông (IQF) 

công suất 4.800 tấn sản phẩm/năm.  

KHÂU TIÊU THỤ: NAF sở hữu 5 công ty con và liên kết với 6 công 

ty khác (Phụ lục 1), trong đó riêng 2 công ty con CTCP Đầu tư LMC 

và Công ty TNHH MTV Quốc tế Nafoods tập trung vào mảng kinh 

doanh và xuất khẩu.  

                                                      
2 IQF (Individual Quick Freezing): Cấp đông từng cá thể, đây là công nghệ cấp đông tiên tiến đang được sử dụng phổ biến trên thế giới với ưu điểm 

bảo tồn hầu hết các tính chất, chất lượng của sản phẩm được cấp đông 

63.21%
19.25%

4.90%

10.54%

2.10%

CƠ CẤU DOANH THU 2016

Nước chanh dây cô đặc đông lạnh
Cây giống chanh dây
Nước quả gấc puree
Rau củ quả đông lạnh IQF và nước ép khác
Sản phẩm khác
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CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP 2016

Nước chanh dây cô đặc đông lạnh
Cây giống chanh dây
Nước quả gấc puree
Rau củ quả đông lạnh IQF và nước ép khác
Sản phẩm khác
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 Khả năng thâm nhập thị trường quốc tế cao 

NAF là một trong số ít thương hiệu Việt Nam thâm 

nhập được rất nhiều thị trường trên thế giới, đặc biệt 

là các thị trường yêu cầu cao đối sản phẩm nông 

nghiệp gồm châu Âu, Mỹ và Nhật. Trong năm 2016 

NAF đã xuất khẩu được đến 67 quốc gia (theo Báo 

cáo thường niên NAF 2016) 

  Khả năng phát triển sản phẩm mới 

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới là một thế 

mạnh nổi trội của NAF, cùng với khả năng hợp tác 

với các đối tác quốc tế. Năm 2016 NAF kết hợp với 

nhà sản xuất ở Tây Ban Nha cho ra sản phẩm Juice 

Smile. Trong những tháng đầu năm 2017, NAF đã 

ký kết với đối tác Nhật nhằm phát triển chuỗi giá trị 

khép kín từ gừng; theo đó đối tác Nhật đảm nhận 

thiết kế và bao tiêu sản phẩm gừng hữu cơ chất 

lượng cao gồm gừng lát IQF, gừng sấy, gừng 

nghiền, gừng muối và gường tươi nguyên củ. NAF 

sẽ đảm nhận đầu tư và thực hiện sản xuất, với tổng 

đầu tư cho chuỗi giá trị này ước khoảng 20 triệu 

USD. Bên cạnh đó, NAF cũng vừa ký kết với đối tác 

Lào để đẩy mạnh cung cấp giống cây và xuất khẩu 

chanh leo và chuối. Đối với thị trường châu Âu, nhà 

nhập khẩu chanh dây tươi lớn nhất Thụy Sĩ đã có 

kế hoạch tìm hiểu và ký kết với NAF với triển vọng 

NAF đang có nỗ lực nghiên cứu công nghệ bọc sáp 

từng quả nhằm xuất khẩu chanh dây tươi sang châu 

Âu, thay vì chỉ xuất khẩu nước chanh dây cô đặc 

đông lạnh. Dự án này hoàn thành sẽ mang lại lợi 

nhuận lớn cho NAF vì chanh dây tươi mang lại biên 

lợi nhuận cao hơn. Thời gian tới, NAF cũng có kế 

hoạch xâm nhập thị trường Trung Quốc bằng đường 

chính ngạch theo hướng đấu giá tại các sàn nông 

sản.  

Rủi ro 

 Rủi ro thời tiết 

Với đặc thù sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, NAF bị tác 

động lớn từ những thay đổi thời tiết bất lợi. Đối với cây chanh leo, 

nhiệt độ cao hơn 350 C hoặc thấp hơn 100C sẽ làm chết cây hoặc 

không ra quả, do đó thời điểm phù hợp để trồng vào khoảng từ 

tháng 10 đến tháng 3, thu hoạch chính vào cuối năm. Công ty cũng 

đầu tư hệ thống tưới nước tự động để giảm thiểu thiệt hại từ thời 

tiết nắng nóng. Tuy nhiên với những vùng nguyên liệu hợp tác, rủi 

ro cao từ biến động ảnh hưởng đến sản lượng khá khó dự báo. 

 Rủi ro khoản phải thu từ khách hàng lớn 

Tỷ trọng bán nợ cho khách hàng của NAF trên doanh thu ở mức 

cao, số ngày thu tiền cao cho thấy NAF đang bị khách hàng chiếm 

dụng vốn. Rủi ro các khoản phải thu trở thành nợ khó thu cũng cần 

được chú ý. 

 Rủi ro truyền thông 

Vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay đang rất nhạy cảm. Những tin 

đồn thất thiệt có thể ảnh hưởng lập tức đến người tiêu dùng và gây 

ảnh hưởng đến doanh thu. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá rủi ro này 

cho NAF thấp hơn trung bình ngành do doanh nghiệp này định 

hướng xuất khẩu với nhiều chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế3 vượt 

qua được kiểm tra của các thị trường khó tính.  

 Rủi ro chuỗi vận hành 

Mô hình chuỗi kinh doanh khép kín cần sự phối hợp nhịp nhàng và 

đồng bộ của toàn hệ thống. Do đó tiềm ẩn rủi ro về vận hành, nếu 

trong chuỗi có một khâu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ 

hệ thống.  

 Rủi ro tiêu thụ sản phẩm 

Rủi ro tiêu thụ sản phẩm bao gồm rủi ro xuất hiện các đối thủ cạnh 

tranh trên thị trường quốc tế, rủi ro từ việc tiêu thụ sản phẩm của 

đối tác nước ngoài, cắt giảm các hợp đồng xuất khẩu và rủi ro trong 

quá trình vận chuyển tiêu thụ sản phẩm. 

Định giá 

Chúng tôi định giá cổ phiếu NAF ở mức 32,800 VNĐ dựa trên hai 

phương pháp: P/B (tỷ trọng 70%, P/B ước tính năm 2017 là 2.3x và 

BVPS dự phóng cho năm 2017) và P/E (tỷ trọng 30%, P/E ước tính 

năm 2016 là 18.8x và EPS kỳ vọng năm 2017). Với mức giá hiện 

tại 26,800 VNĐ, khuyến nghị nâng tỷ trọng. 

 

 

                                                      
3 ISO 22000:2005, AUN, BRC, HALAL, KOSHER, SGF, HACCP. 



Báo cáo phân tích  NAF 

Báo cáo này cung cấp thông tin mang tính chất tham khảo. Khách hàng phải chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình Trang 4 

 

Sơ lược công ty  

 

NAF tiền thân là Công ty TNHH Thành Vinh, được thành lập vào 26/08/1995, với 

lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất và phân phối nước giải khát. Trước sức 

ép từ làn sóng các tập đoàn nước giải khát lớn Coca Cola, Pesi đổ bộ vào thị 

trường Việt Nam, năm 2003 công ty quyết định chuyển hướng sang sản xuất và 

kinh doanh nước ép trái cây. Đến năm 2010, Công ty có bước ngoặt lớn với 

doanh thu nhảy vọt từ xuất khẩu khi tìm ra sản phẩm chủ lực có tính cạnh tranh 

toàn cầu – chanh dây sau thời gian gặp khó khăn khi tập trung vào sản phẩm từ 

dứa. 

Hiện nay, NAF đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực sản xuất nước ép trái 

cây và rau củ quả đông lạnh xuất khẩu, trong đó với hai loại trái cây chủ đạo 

chanh dây và gấc, NAF đạt được thành tích nổi bật: nhà cung cấp chanh leo cô 

đặc lớn nhất châu Á và là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ về gấc 

puree. 

NAF định hướng trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam và châu Á trong lĩnh vực 

sản xuất chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín từ giống, trồng, chế biến, xuất khẩu 

và phân phối đến tận tay người tiêu dùng. 

 

 

 

Quá trình tăng vốn (tỷ VND) 

 
Nguồn: NAF 
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Chỉ số tài chính (tỷ VNĐ) 

Kết quả kinh doanh 2014 2015 2016 2017E 
 

Lưu chuyển tiền tệ 2014 2015 2016 2017E 

Doanh thu thuần 292 531 461 576 
 

Lưu chuyển tiền thuần từ 
HĐ Kinh doanh 

-26 -9 -10 -4 

Giá vốn hàng bán 258 419 334 418 
 

Lưu chuyển tiền thuần từ 
HĐ Đầu tư 

-15 -175 -44 -46 

Lợi nhuận gộp 34 111 126 158 
 

Lưu chuyển tiền thuần từ 
HĐ Tài chính 

58 192 41 56 

Chi phí bán hàng 15 27 29 37  
Tiền trong kỳ 17 9 -13 6 

Chi phí QLDN 5 13 26 32  
Tiền mặt đầu năm 4 21 30 17 

Lợi nhuận từ HĐKD 14 72 71 89 
 

Tiền mặt cuối năm 21 30 17 23 

Lợi nhuận tài chính 6 -2 -3 -5 
 

Định giá         

Chi phí lãi vay 3 7 5 8 
 

EPS (VND) -    1,513    1,626    2,022  

Lợi nhuận trước thuế 20 69 68 84  BVPS (VND) - 13,363 12,208  13,173  

Lợi nhuận sau thuế 19 65 60 75  
P/E -      19.4      18.3  18.8 

Lợi nhuận sau thuế CĐ 
công ty mẹ 

19 45 49 61 

 

P/B -        2.2        2.4  2.3 

Cân đối kế toán 2014 2015 2016 2017E Chỉ số tài chính 2014 2015 2016 2017E 

Tài Sản Ngắn Hạn 136 452 420 351  
Cơ cấu vốn         

Tiền và tương đương tiền 21 30 17 23  
TS ngắn hạn/Tổng TS 78% 82% 68% 50% 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 15 33 33 33  
TS dài hạn/Tổng TS 22% 18% 32% 50% 

Phải thu ngắn hạn 75 336 310 249 
 

Tổng Nợ/VCSH 50% 38% 45% 14% 

Hàng tồn kho 11 34 38 28 
 

Tổng Nợ/Tổng TS 33% 27% 31% 36% 

Tài sản ngắn hạn khác 13 20 22 18 
 

Chỉ số chi trả lãi vay 8.2 10.2 13.4 11.5 

Tài Sản Dài Hạn 39 99 200 357  
Chỉ số thanh khoản         

Phải thu dài hạn - - - -  
Thanh khoản hiện thời 2.3 3.2 2.3 1.4 

Tài sản cố định 24 28 89 169  
Thanh khoản nhanh 2.1 2.9 2.1 1.3 

Bất động sản đầu tư - - - - 
 

Hiệu quả hoạt động         

Tài sản dài hạn dở dang 2 2 32 37 
 

Số ngày tồn kho 15.9 29.4 41.3 24.8 

Đầu tư tài chính dài hạn 15 54 58 58 
 

Số ngày thu tiền 94.2 230.8 245.7 157.7 

Tài sản dài hạn khác 1 16 20 20  
Số ngày phải trả 29.4 16.2 18.5 14.8 

Lợi thế thương mại - - - -  
Vòng quay TS ngắn hạn 2.1 1.2 1.1 1.6 

Tổng cộng tài sản 175 551 620 708 
 

Vòng quay TS cố định 12.4 19.0 5.2 3.4 

Nợ phải trả 58 150 193 252 
 

Vòng quay tổng TS 1.7 1.0 0.7 0.8 

Nợ ngắn hạn 58 142 186 243 
 

Tỷ suất lợi nhuận         

Nợ dài hạn 0 9 8 9 
 

Tỷ suất LN gộp 12% 21% 27% 27% 

Vốn chủ sở hữu 117 401 427 456  
Tỷ suất LN HĐKD 5% 13% 15% 15% 

Vốn điều lệ 104 300 300 300  
Tỷ suất lợi nhuận ròng 6% 12% 13% 13% 

Lợi ích cổ đông thiểu số - 20 11 14  
ROE 16% 16% 14% 16% 

Tổng nguồn vốn 175 551 620 708 
 

ROA  11% 12% 10% 11% 

Nguồn: NAF và PHS dự phóng 

 

 



 

 

Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA NAFOODS GROUP4 

(Tính đến ngày 30/06/2017) 

 

1. Các công ty con 
 

STT Tên công ty Lĩnh vực hoạt động chính Trụ sở Vốn điều lệ 
Tỷ lệ  

sở hữu 

1 
CTCP Chanh leo 
Nafoods 

Trồng trọt & sản xuất giống cây trồng Nghệ An 60 tỷ đồng 65% 

2 CTCP Đầu tư LMC Kinh doanh thương mại đồ uống,  
thực phẩm 

Hà Nội 10 tỷ đồng 65% 

3 CTCP Gấc Tân Thắng Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Nghệ An 40 tỷ đồng 65% 

4 CTCP Nafoods Miền 
Nam 

Sản xuất chế biến nước ép và  
rau củ quả đông lạnh 

Long An 120 tỷ đồng 95% 

5 
CT TNHH Một thành viên  
Quốc tế Nafoods 

Sản xuất kinh doanh và xuất khẩu 
nước ép và rau củ quả đông lạnh, 
kinh doanh giống cây trồng 

Nghệ An 60 tỷ đồng 100% 

 

2. Các công ty liên kết 
 

STT Tên công ty Lĩnh vực hoạt động chính Trụ sở Vốn điều lệ 
Tỷ lệ  

sở hữu 

1 
CTCP Dược liệu  
Quế Phong 

Trồng gia vị, cây dược liệu Nghệ An 40 tỷ đồng 30% 

2 
CTCP Nông nghiệp  
La Giang 

Trồng trọt, chăn nuôi Hà Tĩnh 40 tỷ đồng 30% 

3 
CTCP Chăn nuôi 
 Tân Thăng 

Chăn nuôi bò và các gia súc khác Nghệ An 20 tỷ đồng 30% 

4 CTCP Giống Nafoods 
Sản xuất giống cây, dịch vụ  
trồng trọt 

Nghệ An 60 tỷ đồng 40% 

5 CTCP Nafoods Pleiku 
Trồng chanh dây và kinh doanh  
chanh dây quả 

Gia Lai 7 tỷ đồng 35% 

6 CTCP Nafoods Tây Bắc 
Trồng chanh dây và kinh doanh  
chanh dây quả 

Sơn La 4 tỷ đồng 35% 

  

                                                      
4 Báo cáo tài chính Nafoods hợp nhất quý II 2017 



Báo cáo phân tích  NAF 

Báo cáo này cung cấp thông tin mang tính chất tham khảo. Khách hàng phải chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình Trang 7 
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PGD Phú Mỹ Hưng 
Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật 
Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, 
Tp. HCM 
Điện thoại: (84-8) 5 413 5478 
Fax: (84-28) 5 413 5473 

Chi nhánh Quận 3 
Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 
157 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. 
HCM 
Điện thoại: (84-8) 3 820 8068 
Fax: (84-28) 3 820 8206 

Chi Nhánh Thanh Xuân 
Tầng 5, Tòa nhà UNIC Complex, 
N04 Hoàng Đạo Thúy, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội 
Phone: (84-24) 6 250 9999 
Fax: (84-24) 6 250 6666 

   

 
Chi nhánh Tân Bình 
Tầng trệt, P. G.4A, Tòa nhà E-
Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 
13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. 
Điện thoại: (84-8) 3 813 2401 
Fax: (84-28) 3 813 2415 

 
Chi Nhánh Hà Nội 
Tầng 3, Tòa nhà Naforimex,  
19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 
Phone: (84-24) 3 933 4566 
Fax: (84-24) 3 933 4820 

 
Chi nhánh Hải Phòng 
Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18 Trần 
Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, 
Hải Phòng 
Phone: (84-225) 384 1810 
Fax: (84-225) 384 1801 

   

 

 

Mỗi nhân viên phụ trách về phân tích, chiến lược hay nghiên cứu chịu trách nhiệm cho sự chuẩn bị và nội dung của tất 

cả các phần có trong bản báo cáo nghiên cứu này đảm bảo rằng, tất cả các ý kiến của những người phân tích, chiến 

lược hay nghiên cứu đều phản ánh trung thực và chính xác ý kiến cá nhân của họ về những vấn đề trong bản báo cáo. 

Mỗi nhân viên phân tích, chiến lược hay nghiên cứu đảm bảo rằng họ không được hưởng bất cứ khoản chi trả nào trong 

quá khứ, hiện tại cũng như tương lai liên quan đến các khuyến cáo hay ý kiến thể hiện trong bản báo cáo này. 

Định nghĩa xếp loại 

Tăng tỷ trọng = cao hơn thị trường nội địa trên 10% 

Trung lập = bằng thị trường nội địa với tỉ lệ từ +10%~ -10% 

Giảm tỷ trọng = thấp hơn thị trường nội địa dưới 10%.  

Không đánh giá = cổ phiếu không được xếp loại trong Phú Hưng hoặc chưa niêm yết. 

Biểu hiện được xác định bằng tổng thu hồi trong 12 tháng (gồm cả cổ tức). 

Miễn trách 

Thông tin này được tổng hợp từ các nguồn mà chúng tôi cho rằng đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm 

về sự hoàn chỉnh hay tính chính xác của nó. Đây không phải là bản chào hàng hay sự nài khẩn mua của bất cứ cổ phiếu 

nào. Chứng khoán Phú Hưng và các chi nhánh và văn phòng và nhân viên của mình có thể có hoặc không có vị trí liên 

quan đến các cổ phiếu được nhắc tới ở đây. Chứng khoán Phú Hưng (hoặc chi nhánh) đôi khi có thể có đầu tư hoặc các 

dịch vụ khác hay thu hút đầu tư hoặc các hoạt động kinh doanh khác cho bất kỳ công ty nào được nhắc đến trong báo 

cáo này. Tất cả các ý kiến và dự đoán có trong báo cáo này được tạo thành từ các đánh giá của chúng tôi vào ngày này 

và có thể thay đổi không cần báo trước. 
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